PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI



Câu 1.	Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Số hạng đầu , số hạng thứ hai .
	
	

	b)
	

Với  thì .
	
	

	c)
	

Dãy số  là một cấp số cộng có công sai là .
	
	

	d)
	
Tổng  là 5000.
	
	








Câu 2.	Cho dãy số , biết  với . Đặt  với .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

Dãy số  là một cấp số nhân có công bội .
	
	

	c)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	

	d)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	






Câu 3.	Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Ta có: .
	
	

	b)
	
Số hạng thứ hai của dãy số là .
	
	

	c)
	
Số hạng tổng quát của dãy số là .
	
	

	d)
	
Dãy số  là một cấp số cộng có công sai là 2.
	
	







Câu 4.	Cho dãy số  biết  với . Đặt  với .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

Dãy số  là một cấp số cộng có công sai .
	
	

	c)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	

	d)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	







Câu 5.	Cho dãy số  có tổng  số hạng đầu được tính bởi công thức:  với .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Số hạng thứ nhất của dãy số là .

	
	

	b)
	
Số hạng thứ hai của dãy số là .
	
	

	c)
	
Số hạng tổng quát của dãy số là .
	
	

	d)
	

Dãy số  là một cấp số nhân có công bội là .
	
	








Câu 6.	Cho dãy số , biết  với . Đặt  với .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

Dãy số  là một cấp số nhân có công bội bằng .
	
	

	c)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	

	d)
	

Công thức của số hạng tổng quát  là .
	
	





[bookmark: MTBlankEqn]Câu 7.	Cho cấp số cộng thỏa: .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
 là công sai của cấp số
	
	

	b)
	
 là số hạng đầu của dãy số
	
	

	c)
	
Công thức tổng quát của cấp số cộng là 
	
	

	d)
	
Tổng .
	
	




Câu 8.	Cho cấp số cộng  thỏa: .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Công sai của cấp số cộng là 
	
	

	b)
	
Số hạng thứ 100 của cấp số là 
	
	

	c)
	
Tổng 15 số hạng đầu của cấp số bằng 
	
	

	d)
	
Tổng .
	
	




Câu 9.	Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?

	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Số hạng đầu của dãy số là  
	
	

	b)
	
Công sai của cấp số cộng là 
	
	

	c)
	
Số hạng thứ 5 của dãy số là 
	
	

	d)
	
Tổng 
	
	





Câu 10.	Cho hai cấp số cộng  và  
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 
	
	

	b)
	

Cấp số cộng  có số hạng tổng quát 
	
	

	c)
	Có 22 số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên.
	
	

	d)
	Có 20 số có mặt đồng thời trong cả hai dãy số trên.
	
	





Câu 11.	Cho dãy số  xác định bởi . 
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 12.	Cho cấp số nhân  thỏa: .
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Số hạng thứ 3 của dãy là 
	
	

	b)
	
Số hạng thứ 5 của dãy là 
	
	

	c)
	
Tổng 10 số hạng đầu của cấp số là 
	
	

	d)
	
Số  là số hạng thứ 8 của cấp số 
	
	


Câu 13.	Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Dãy  là cấp số nhân
	
	

	b)
	
Dãy  là cấp số nhân
	
	

	c)
	
Dãy  là cấp số nhân
	
	

	d)
	
Dãy là cấp số nhân
	
	












Câu 14.	Gọi và  là hai nghiệm của phương trình ,  và  là hai nghiệm của phương trình . Biết rằng , , ,  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội dương. 
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

Gọi  là công bội của cấp số nhân khi đó 
	
	

	c)
	
Giá trị biểu thức .
	
	

	d)
	
Giá trị biểu thức .
	
	



Câu 15.	Tổng 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21. Nếu số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân. 
Các mệnh sau đây đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	Có 3 bộ số thỏa mãn
	
	

	b)
	Có 2 bộ số thỏa mãn
	
	

	c)
	Trong các bộ 3 số tìm được, thì số 2 là số nhỏ nhất trong đó
	
	

	d)
	Trong các bộ 3 số tìm được, thì số 11 là số lớn nhất trong đó
	
	



Câu 16.	Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
	
	

	b)
	



Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
	
	

	c)
	



Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
	
	

	d)
	



Dãy số , với  và   vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
	
	



2

oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
2

1

3

n

n

u

-

=


oleObject48.bin

image49.wmf
(

)

n

u


oleObject49.bin

image50.wmf
1

3

-


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

n

u


oleObject51.bin

image52.wmf
11

17,512

nn

uuu

+

=-=-


image3.wmf
2

24

n

Snn

=-


oleObject52.bin

image53.wmf
*

n

Î

¥


oleObject53.bin

image54.wmf
3

2

n

n

u

v

-

=


oleObject54.bin

image55.wmf
*

n

Î

¥


oleObject55.bin

image56.wmf
1

10

v

=


oleObject56.bin

image57.wmf
(

)

n

v


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
1

5


oleObject58.bin

image59.wmf
n

v


oleObject59.bin

image60.wmf
2

5

n

n

v

=


oleObject60.bin

image61.wmf
n

u


oleObject61.bin

image62.wmf
345

n

n

u

=-×


image4.wmf
1

2

u

=-


oleObject62.bin

image63.wmf
()

n

u


oleObject63.bin

image64.wmf
235

46

10

26

uuu

uu

-+=

ì

í

+=

î


oleObject64.bin

image65.wmf
3

d

=


oleObject65.bin

image66.wmf
1

1

u

=


oleObject66.bin

image67.wmf
33

n

un

=-


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
1472011

...623015

Suuuu

=++++=


oleObject68.bin

image69.wmf
()

n

u


oleObject69.bin

image70.wmf
532

74

321

3234

uuu

uu

+-=-

ì

í

-=-

î


oleObject70.bin

image71.wmf
3

d

=-


oleObject71.bin

image72.wmf
100

290

u

=-


image5.wmf
2

2

u

=


oleObject72.bin

image73.wmf
285

-


oleObject73.bin

image74.wmf
4530

...1542

Suuu

=+++=-


oleObject74.bin

image75.wmf
235

46

10

26

uuu

uu

-+=

ì

í

+=

î


oleObject75.bin

image76.wmf
1

1

u

=


oleObject76.bin

image77.wmf
2

d

=


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
13


oleObject78.bin

image79.wmf
572011

4028057

Suuu

=++¼+=


oleObject79.bin

image80.wmf
(

)

==

12100

:4;7;...;

n

aaaa


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

==

12100

:1;6;...;.

n

bbbb


oleObject81.bin

image82.wmf
(

)

n

a


image6.wmf
2

n

³


oleObject82.bin

image83.wmf
=+

31.

n

an


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

n

b


oleObject84.bin

image85.wmf
=-

54.

m

bm


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

n

u


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

1

*

1

2

32

+

=

ì

ï

í

=+-Î

ï

î

¥

nn

u

uunn


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
3

3

u

=


oleObject88.bin

image89.wmf
4

10

u

=


oleObject89.bin

image90.wmf
6

37

u

=


oleObject90.bin

image91.wmf
101

14952

u

=


oleObject91.bin

image92.wmf
()

n

u


image7.wmf
1

46

nn

SSn

-

-=-


oleObject92.bin

image93.wmf
4

38

2

27

243

u

uu

ì

=

ï

í

ï

=

î


oleObject93.bin

image94.wmf
2

9


oleObject94.bin

image95.wmf
2

81


oleObject95.bin

image96.wmf
59048

19683


oleObject96.bin

image97.wmf
2

6561


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
(

)

1

n

n

un

=-


oleObject98.bin

image99.wmf
2

n

un

=


oleObject99.bin

image100.wmf
2

n

n

u

=


oleObject100.bin

image101.wmf
3

n

n

n

u

=


oleObject101.bin

image102.wmf
1

x


image8.wmf
(

)

n

u


oleObject102.bin

image103.wmf
2

x


oleObject103.bin

image104.wmf
2

40

xxa

-+=


oleObject104.bin

image105.wmf
3

x


oleObject105.bin

image106.wmf
4

x


oleObject106.bin

image107.wmf
2

0

xxb

-+=


oleObject8.bin

oleObject107.bin

image108.wmf
1

x


oleObject108.bin

image109.wmf
2

x


oleObject109.bin

image110.wmf
3

x


oleObject110.bin

image111.wmf
4

x


oleObject111.bin

image112.wmf
1

8

3

x

=


image9.wmf
6

-


oleObject112.bin

image113.wmf
(

)

,0

qq

>


oleObject113.bin

image114.wmf
1

3

q

=


oleObject114.bin

image115.wmf
35

9

Qab

=+=


oleObject115.bin

image116.wmf
64

81

Pab

==


oleObject116.bin

image117.wmf
(

)

n

a


oleObject9.bin

oleObject117.bin

image118.wmf
1

3

a

=


oleObject118.bin

image119.wmf
1

6,

nn

aa

+

=+


oleObject119.bin

image120.wmf
1,

n

"³


oleObject120.bin

image121.wmf
(

)

n

b


oleObject121.bin

image122.wmf
1

1

b

=


image10.wmf
246100

uuuu

+++¼+


oleObject122.bin

image123.wmf
(

)

2

1

213,

nn

bb

+

+=


oleObject123.bin

oleObject124.bin

image124.wmf
(

)

n

c


oleObject125.bin

image125.wmf
1

2

c

=


oleObject126.bin

image126.wmf
2

1

310

nn

cc

+

=-


oleObject127.bin

oleObject10.bin

oleObject128.bin

image127.wmf
(

)

n

d


oleObject129.bin

image128.wmf
1

3

d

=-


oleObject130.bin

image129.wmf
2

1

215,

nn

dd

+

=-


oleObject131.bin

oleObject132.bin

image11.wmf
(

)

n

u


oleObject11.bin

image12.wmf
11

8,49

nn

uuu

+

==-


oleObject12.bin

image13.wmf
*

n

Î

¥


oleObject13.bin

image14.wmf
3

nn

vu

=-


oleObject14.bin

image15.wmf
*

n

Î

¥


oleObject15.bin

image16.wmf
1

5

v

=


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

n

v


oleObject17.bin

image18.wmf
3

q

=-


oleObject18.bin

image19.wmf
n

v


oleObject19.bin

image20.wmf
1

5.(3)

n

n

v

-

=-


oleObject20.bin

image21.wmf
n

u


oleObject21.bin

image22.wmf
1

35(3)

n

n

u

-

=+×-


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

n

u


oleObject23.bin

image24.wmf
n


oleObject24.bin

image25.wmf
2

3

2

n

Snn

=-


oleObject25.bin

image26.wmf
12

1

;1

2

SS

=-=


oleObject26.bin

image27.wmf
2

1

u

=


oleObject27.bin

image28.wmf
5

2

2

n

un

=-+


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

n

u


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

n

u


oleObject30.bin

image31.wmf
11

1,

12

n

n

n

u

uu

u

+

==

-


oleObject31.bin

image32.wmf
*

n

Î

¥


image1.wmf
(

)

n

u


oleObject32.bin

image33.wmf
2

n

n

n

u

v

u

+

=


oleObject33.bin

image34.wmf
*

n

Î

¥


oleObject34.bin

image35.wmf
1

3

v

=


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

n

v


oleObject36.bin

image37.wmf
4

d

=


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
n

v


oleObject38.bin

image39.wmf
74

n

vn

=-


oleObject39.bin

image40.wmf
n

u


oleObject40.bin

image41.wmf
2

74

n

u

n

=

-


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

n

u


image2.wmf
n


oleObject42.bin

image43.wmf
n


oleObject43.bin

image44.wmf
2

13

23

n

n

n

S

-

-

=

×


oleObject44.bin

image45.wmf
*

n

Î

¥


oleObject45.bin

image46.wmf
1

3

u

=-


oleObject46.bin

image47.wmf
2

4

u

=-


